
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 
 

Số:            /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm, lao động 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ áp dụng  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ);  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp triển khai thí 

điểm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

231/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển chọn, 

sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

231/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển chọn, 

sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 423/TTr-SNV và 425/TTr-SNV 

ngày 10 tháng 9 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính 

lĩnh vực việc làm triển khai thí điểm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và 01 thủ tục 

hành chính lĩnh vực lao động của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(có danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng 

các Sở, Ban, Ngành; Uỷ ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

- Lưu: VT, PVHCC, ĐM. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Gia Long 

 



PHẦN I. 

DANH MỤC TTHC CỦA NGÀNH NỘI VỤ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT 
Mã số 

TTHC 

Tên 

TTHC 

Thời hạn  

giải quyết  

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý cho việc công bố TTHC 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

* TTHC CẤP TỈNH 

I LĨNH VỰC VIỆC LÀM TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

1 1.014320 

Giải quyết 

hưởng trợ 

cấp thất 

nghiệp 

(Trung tâm 

Dữ liệu 

QG) 

20 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định 

Gửi Dịch vụ 

công trực tuyến 

toàn trình tại  

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, 

theo địa chỉ: 

https://dichvu

cong.gov.vn 

Không 

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về 

xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo 

hiểm thất nghiệp; 

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm 

và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ; 

- Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31/7/2015; 

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 

990/QĐ-BNV ngày 4/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp triển khai thí điểm trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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TT 
Mã số 

TTHC 

Tên 

TTHC 

Thời hạn  

giải quyết  

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý cho việc công bố TTHC 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 1.014321 

Thông báo 

về việc tìm 

việc làm 

hằng tháng 

(Trung tâm 

Dữ liệu 

QG) 

Không 

quy định 

 Gửi Dịch vụ 

công trực tuyến 

toàn trình tại  

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, 

theo địa chỉ: 

https://dichvu

cong.gov.vn 

Không  

quy định 

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về 

xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo 

hiểm thất nghiệp; 

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc 

làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật 

Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 

của Chính phủ; 

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết 

định số 990/QĐ-BNV ngày 4/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp triển khai thí điểm 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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TT 
Mã số 

TTHC 

Tên 

TTHC 

Thời hạn  

giải quyết  

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý cho việc công bố TTHC 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 1.014322 

Tạm dừng 

hưởng trợ 

cấp thất 

nghiệp 

(Trung tâm 

Dữ liệu 

QG) 

Trong thời 

hạn 02 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày 

người 

lao động 

không đến 

thông báo 

về việc 

tìm kiếm 

việc làm 

hằng 

tháng theo 

quy định  

 Gửi Dịch vụ 

công trực tuyến 

toàn trình tại  

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, 

theo địa chỉ: 

https://dichvu

cong.gov.vn 

Không  

quy định 

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về 

xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo 

hiểm thất nghiệp; 

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc 

làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật 

Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 

của Chính phủ; 

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết 

định số 990/QĐ-BNV ngày 4/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp triển khai thí điểm 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


 

 

6 

TT 
Mã số 

TTHC 

Tên 

TTHC 

Thời hạn  

giải quyết  

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý cho việc công bố TTHC 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4 1.014323 

Tiếp tục 

hưởng trợ 

cấp thất 

nghiệp 

(Trung tâm 

Dữ liệu 

QG) 

Không 

quy định 

 Gửi Dịch vụ 

công trực tuyến 

toàn trình tại  

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, 

theo địa chỉ: 

https://dichvu

cong.gov.vn 

Không  

quy định 

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về 

xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo 

hiểm thất nghiệp; 

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc 

làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật 

Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 

của Chính phủ; 

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết 

định số 990/QĐ-BNV ngày 4/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp triển khai thí điểm 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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TT 
Mã số 

TTHC 

Tên 

TTHC 

Thời hạn  

giải quyết  

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý cho việc công bố TTHC 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5 1.014326 

Liên thông 

chuyển nơi 

hưởng trợ 

cấp thất 

nghiệp 

(Chuyển đi 

- Chuyển 

đến) 

(Trung tâm 

Dữ liệu 

QG) 

Trong thời 

hạn 03 

ngày kể từ 

ngày nhận 

được đề 

nghị 

chuyển 

nơi hưởng 

trợ cấp 

thất 

nghiệp 

của người 

lao động 

 Gửi Dịch vụ 

công trực tuyến 

toàn trình tại  

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, 

theo địa chỉ: 

https://dichvu

cong.gov.vn 

Không  

quy định 

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về 

xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo 

hiểm thất nghiệp; 

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc 

làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật 

Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 

của Chính phủ; 

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết 

định số 990/QĐ-BNV ngày 4/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp triển khai thí điểm 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


 

 

8 

TT 
Mã số 

TTHC 

Tên 

TTHC 

Thời hạn  

giải quyết  

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý cho việc công bố TTHC 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

6 1.014327 

Chấm dứt 

hưởng trợ 

cấp thất 

nghiệp 

(Trung tâm 

Dữ liệu 

QG) 

Không 

quy định 

 Gửi Dịch vụ 

công trực tuyến 

toàn trình tại  

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, 

theo địa chỉ: 

https://dichvu

cong.gov.vn 

Không  

quy định 

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về 

xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

- Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 

- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo 

hiểm thất nghiệp; 

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc 

làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật 

Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 

của Chính phủ; 

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết 

định số 990/QĐ-BNV ngày 4/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

công bố thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp triển khai thí điểm 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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TT 
Mã số 

TTHC 

Tên 

TTHC 

Thời hạn  

giải quyết  

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý cho việc công bố TTHC 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

II LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

1 1.014319 

Tuyển 

chọn kiến 

trúc sư 

trưởng cấp 

bộ, cấp 

tỉnh, Dự án 

Theo 

thông tin 

công bố 

công khai 

của Ủy 

ban nhân 

dân tỉnh, 

Ban quản 

lý dự án 

- Gửi trực tiếp 

tại Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Gửi qua dịch 

vụ Bưu chính 

công ích (Bưu 

cục của Bưu 

điện), nhân viên 

bưu điện nộp hồ 

sơ trực tiếp cho  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp tỉnh. 

- Gửi Dịch vụ 

công trực tuyến 

một phần tại 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, 

theo địa chỉ: 

https://dichvu

cong.gov.vn 

Không 

quy định 

- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18/2/2025. 

- Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025. 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 27/6/2025. 

- Nghị định số 231/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ quy định về 

tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

- Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định 

số 997/QĐ-BNV ngày 05/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 231/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 

8 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình 

sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia. 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


PHẦN II. 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng        năm 2025 

 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

1. Quy trình TTHC: 20 ngày làm việc 

a) TTHC áp dụng quy trình 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.014320 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Trung tâm Dữ liệu QG) 

b) Nội dung quy trình 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc cụ thể 
Đơn vị/người thực 

hiện 

Thời gian  

thực hiện 

(ngày/giờ) 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu có) 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

CCVC tại 

Trung tâm DVVL 

01 ngày  

làm việc 
 

Bước 2 Kiểm tra, thụ lý, thẩm định hồ sơ 
Phụ trách bộ phận 

BHTN 

12 ngày 

làm việc 
 

Bước 3 
Xem xét, trình lãnh đạo Sở phê 

duyệt dự thảo Quyết định  

Lãnh đạo 

Trung tâm DVVL 

04 ngày 

làm việc 
 

Bước 4 
Kiểm tra và ký duyệt Quyết định 

hưởng trợ cấp thất nghiệp  

Lãnh đạo 

Sở Nội vụ 

02 ngày 

 làm việc 
 

Bước 5 

Hoàn thiện hồ sơ (cấp số, đóng 

dấu), gửi kết quả cho cơ quan 

BHXH và người lao động 

CCVC tại 

Trung tâm DVVL 
01 ngày 

 làm việc 

Cơ quan 

BHXH 

tiếp 

nhận 

thông 

tin và 

thực 

hiện nội 

dung 

TCTN 
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2. Quy trình TTHC: 01 ngày làm việc 

a) TTHC áp dụng quy trình 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.014321 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng (Trung tâm Dữ liệu QG) 

b) Nội dung quy trình 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc cụ thể 
Đơn vị/người thực 

hiện 

Thời gian  

thực hiện 

(ngày/giờ) 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu có) 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

CCVC tại 

Trung tâm DVVL 

0,25 ngày 

làm việc 
 

Bước 2 

Kiểm tra, thụ lý, thẩm định hồ sơ 

và tiếp nhận thông báo về việc 

tìm việc làm hằng tháng 

Phụ trách bộ phận 

BHTN 

0,5 ngày 

làm việc 

Cơ quan 

BHXH 

Bước 3 
Gửi thông báo cho  

người lao động 
CCVC tại 

Trung tâm DVVL 

0,25 ngày 

làm việc 
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3. Quy trình TTHC: 02 ngày làm việc 

a) TTHC áp dụng quy trình 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.014322 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (Trung tâm Dữ liệu QG) 

2 1.014323 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (Trung tâm Dữ liệu QG) 

3 1.014327 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (Trung tâm Dữ liệu QG) 

b) Nội dung quy trình 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc cụ thể 
Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện 

(ngày/giờ) 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

CCVC tại 

Trung tâm DVVL 

0,25 ngày  

làm việc 
 

Bước 2 Kiểm tra, thụ lý, thẩm định hồ sơ 
Phụ trách bộ phận 

BHTN 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bước 3 
Xem xét, trình lãnh đạo Sở phê 

duyệt dự thảo Quyết định  

Lãnh đạo 

Trung tâm DVVL 

0,5 ngày 

làm việc 
 

Bước 4 Kiểm tra và ký duyệt Quyết định  
Lãnh đạo 

Sở Nội vụ 

0,5 ngày 

 làm việc 
 

Bước 5 

Hoàn thiện hồ sơ (cấp số, đóng 

dấu), gửi kết quả cho cơ quan 

BHXH và người lao động 

CCVC tại 

Trung tâm DVVL 
0,25 ngày 

 làm việc 

Cơ quan 

BHXH 

tiếp nhận 

thông tin 

và thực 

hiện nội 

dung 

TCTN 
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4. Quy trình TTHC: 03 ngày làm việc 

a) TTHC áp dụng quy trình 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.014326 
Liên thông chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đi - 

Chuyển đến) (Trung tâm Dữ liệu QG) 

b) Nội dung quy trình 

Thứ 

tự 

công 

việc 

Nội dung công việc cụ thể 
Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện 

(ngày/giờ) 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 

* Đối với chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đi) 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

CCVC tại 

Trung tâm DVVL 

0,5 ngày  

làm việc 
 

Bước 2 Kiểm tra, thụ lý, thẩm định hồ sơ 
Phụ trách bộ phận 

BHTN 

01 ngày 

làm việc 
 

Bước 3 

Xem xét, duyệt thông báo dừng 

chi trả TCTN và hồ sơ, giấy giới 

thiệu chuyển nơi hưởng 

Lãnh đạo 

Trung tâm DVVL 

01 ngày 

làm việc 
 

Bước 4 

Hoàn thiện hồ sơ (cấp số, đóng 

dấu), gửi kết quả cho cơ quan 

BHXH và người lao động 

CCVC tại 

Trung tâm DVVL 
0,5 ngày 

 làm việc 

Cơ quan 

BHXH 

nơi 

chuyển đi 

tiếp nhận 

thông tin 

và thực 

hiện tạm 

dừng chi 

trả TCTN 

* Đối với chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đến) 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

CCVC tại 

Trung tâm DVVL 

0,5 ngày  

làm việc 
 

Bước 2 Kiểm tra, thụ lý, thẩm định hồ sơ 
Phụ trách bộ phận 

BHTN 

01 ngày 

làm việc 
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Thứ 

tự 

công 

việc 

Nội dung công việc cụ thể 
Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện 

(ngày/giờ) 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 

Bước 3 
Xem xét, duyệt Thông báo về việc 

tiếp tục chi trả TCTN 

Lãnh đạo 

Trung tâm DVVL 

01 ngày 

làm việc 
 

Bước 4 

Hoàn thiện hồ sơ (cấp số, đóng 

dấu), gửi kết quả cho cơ quan 

BHXH và người lao động 

CCVC tại 

Trung tâm DVVL 

0,5 ngày 

 làm việc 

Cơ quan 

BHXH 

nơi 

chuyển 

đến tiếp 

nhận 

thông tin 

và thực 

hiện chi 

trả TCTN 
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5. Quy trình TTHC: Thời gian theo thông tin công bố công khai của UBND tỉnh, Ban 

quản lý dự án 

a) TTHC áp dụng quy trình 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.014319 Tuyển chọn kiến trúc sư trưởng cấp bộ, cấp tỉnh, Dự án 

b) Nội dung quy trình 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc cụ thể 
Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian  

thực hiện 

(ngày/giờ) 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu có) 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

CCVC tại 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Theo thông 

tin công bố 

công khai 

của Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh, Ban 

quản lý dự 

án 

 

Bước 2 
Kiểm tra, tổng hợp và mời 

ứng tuyển 

UBND tỉnh; cơ 

quan chuyên môn 
 

Bước 3 
Xem xét và quyết định lựa chọn, 

ký hợp đồng lao động  

Lãnh đạo 

UBND tỉnh, Ban 

quản lý dự án 

 

Bước 4 
Hoàn thiện hồ sơ (cấp số, đóng 

dấu), gửi kết quả cho cá nhân 

CCVC tại 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
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